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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  30/12/2024 This paper presents a model of raising native dogs using Internet of 

Things technology. The study surveyed the breeding process at three 

Vietnamese native dog farms in the northern mountainous provinces of 

Vietnam. From this, it analyzed the stages that can be automated, in 

order to optimize the breeding process, monitor the development of 

native dog breeds. The research focused on the H'Mong bobtail dog 

breed as the subject for study and testing. The goal was to minimize 

costs and reduce the number of livestock workers required on a farm. 

We designed an Internet of Things system that integrates sensors to 

monitor activities, living environment, automatic feeding system, 

cooling system in summer and heating system in winter, and cameras to 

monitor the condition of individual dogs. The results show that this 

model not only improves breeding performance but also retains the 

natural characteristics of Vietnamese native dog breeds. The study aims 

to promote the model of raising native dog breeds for households and 

farms in Vietnam. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  30/12/2024 Bài báo này trình bày mô hình chăn nuôi chó bản địa ứng dụng công 

nghệ Internet vạn vật (Internet of Things). Nghiên cứu đã tiến hành 

khảo sát quy trình chăn nuôi tại 3 trang trại chó bản địa Việt Nam tại 

các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Từ đó, các công đoạn có thể tự 

động hóa nhằm tối ưu hóa quy trình chăn nuôi, giám sát quá trình phát 

triển của các giống chó bản địa. Đối tượng nghiên cứu và thử nghiệm 

trên giống chó H’Mông cộc đuôi. Mục tiêu chính là  giảm thiểu chi phí, 

giảm nhân công chăn nuôi đối với một trang trại. Chúng tôi đã thiết kế 

một hệ thống Internet vạn vật tích hợp cảm biến theo dõi hoạt động, 

môi trường sống, hệ thống cho ăn uống tự động, hệ thống làm mát vào 

mùa hè và sưởi ấm vào mùa đông và camera giám sát tình trạng của các 

cá thể chó. Kết quả cho thấy mô hình này không chỉ cải thiện hiệu suất 

chăn nuôi mà vẫn giữ được đặc tính tự nhiên của các giống chó bản địa 

Việt Nam. Nghiên cứu nhằm thúc đẩy mô hình nuôi các giống chó bản 

địa cho các hộ gia đình, các trang trại tại Việt Nam. 
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1. Giới thiệu 

Hiện nay, nhu cầu nuôi chó của các hộ gia đình đang phát triển khá mạnh, trong đó ngoài các 

dòng chó nhập ngoại còn có một số lượng khá lớn các gia đình nuôi các dòng chó bản địa Việt 

Nam bao gồm 4 giống chó bản địa đã được công nhận và nghiên cứu: chó xoáy Phú Quốc, chó 

H’Mông cộc đuôi, chó xù Bắc Hà và chó Dingo đông dương. Trong đó, giống chó H’Mông cộc 

đuôi có giá trị kinh tế cao đã được Trung tâm Nghiên cứu Nhiệt đới Việt Nga, Bộ Quốc phòng 

[1] nghiên cứu và đánh giá khá cao, có thể thay thế các giống chó được nhập về sử dụng trong 

các công tác nghiệp vụ. Đây cũng là giống chó đang được nuôi khá phổ biến tại các tỉnh miền 

Bắc và đang phát triển vào các khu vực Nam, Trung bộ do có nhiều đặc điểm phù hợp với môi 

trường nuôi của các hộ gia đình như khả năng bảo vệ lãnh thổ tốt, chỉ sủa khi có người lạ xâm 

nhập, sạch sẽ, thích hợp nuôi trong không gian hẹp [1]. Vì vậy, để cung cấp con giống, ngoài một 

số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì nguồn cung chủ yếu là từ các trang trại chăn nuôi chuyên nghiệp với số 

lượng vật nuôi lớn. Tuy nhiên, theo khảo sát tại các trang trại chăn nuôi chó bản địa H’Mông cộc 

đuôi hiện nay hầu hết được chăm sóc thủ công dẫn đến tốn nhiều nhân công và tăng chi phí chăm 

sóc [2]. Việc áp dụng công nghệ Internet vạn vật (Internet of Thing - IoT) không chỉ nâng cao 

hiệu quả chăn nuôi mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống của chó [3]. Việc ứng dụng công nghệ 

IoT trong chăn nuôi [4] đã được nghiên cứu khá nhiều trên các loại vật nuôi đại trà như gia súc, 

gia cầm [5] và các giống chó nhập ngoại [6]; tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu được tiến hành 

trên các giống chó bản địa của Việt Nam có nhiều đặc điểm chăn nuôi đặc trưng [7]. Vì vậy, 

nhóm tác giả đã nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ IoT vào chăn nuôi một giống chó bản 

địa cụ thể là giống chó H’Mông cộc đuôi [8], từ đó tiến tới triển khai trên các giống chó bản địa 

khác của Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu này là phát triển một mô hình chăn nuôi chó bản 

địa, ứng dụng công nghệ IoT để tự động hóa các quy trình quan trọng như cho ăn uống, làm mát 

trong mùa hè và sưởi ấm trong mùa đông đối với vật nuôi, giám sát quá trình chăn nuôi, giảm chi 

phí nhân công. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khảo sát mô hình thực tế 

2.1.1. Đặc điểm của giống chó H’Mông cộc đuôi 

Chó H’Mông cộc đuôi có tầm vóc trung bình, toàn thân cơ bắp và đậm chắc, hơi dài, có 

khung xương rộng, đầu to và ánh mắt biểu cảm. Tổng thể một con chó H’Mông cộc đuôi có thể 

hình hơi góc cạnh, thiếu các nét thanh tú và mềm mại nhưng luôn bộc lộ các đặc điểm về thể lực 

rất tốt, cũng như khả năng chịu đựng các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sự khác biệt về hình thể 

giữa hai giới là không lớn. Chó cái có thể hình không thua kém nhiều so với chó đực, ngoại trừ 

kích thước hơi nhỏ hơn và các đường nét của đầu mềm mại hơn được minh họa trong Hình 1. 

Mặc dù có cấu tạo vững chắc với các đường nét thô cứng, nhưng ở chó H’Mông cộc đuôi, 

những cá thể có bộ khung xương phát triển quá mức không được khuyến khích [1].  

 
Hình 1. Kiểu hình giống chó H’Mông cộc đuôi  
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Tính cách và hành vi ứng xử: 

Chó H’Mông cộc đuôi có nhiều đặc điểm nổi bật trong tính cách phù hợp với công việc canh 

gác, săn bắt và các nghiệp vụ; chúng có mức độ hoạt động thần kinh tốt, tập trung và khả năng 

làm việc rất cao. Chúng có hệ thần kinh cân bằng và linh động, với các phản xạ được kìm chế và 

điềm tĩnh trong xử lý tình huống. Giống chó này luôn chủ động và mạnh dạn trong các hành vi 

ứng xử, nhưng thận trọng với người lạ. Chó có bản năng bẩm sinh trong việc bảo vệ lãnh thổ, bản 

năng này xuất hiện rất sớm, từ khi chó khoảng 2 đến 3 tháng tuổi. 

Tính cách của chó H’Mông cộc đuôi được hình thành từ khi còn nhỏ. Các thói quen này được 

xây dựng và củng cố một cách vững chắc trong giai đoạn đầu đời. Giống chó này có trí nhớ xuất 

sắc, giúp chúng dễ dàng tiếp thu và thực hiện huấn luyện nhanh chóng ngay từ khi còn là chó 

con. Chúng rất năng động, thích khám phá và thường bắt chước những chú chó lớn. Khi trưởng 

thành, tính cách của chúng trở nên điềm đạm và chín chắn hơn [1]. 

2.1.2. Khảo sát một số trang trại chăn nuôi chó bản địa tại các tỉnh miền núi phía Bắc 

Trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát tại các trang trại chó 

H’Mông cộc đuôi sau:  

- Trang trại chó H'Mông cộc Duy Bình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Hình 2). 

Trang trại hiện nuôi hơn 30 cá thể chó H’Mông cộc đuôi trưởng thành, trong đó có 3 chó đực 

giống, 15 chó cái sinh sản và 15 chó cái hậu bị, trung bình tại một thời điểm có từ 4 - 6 đàn chó 

con từ 0 đến 60 ngày tuổi. Nhân công làm việc toàn thời gian là 02 người; các công việc cho ăn, 

uống, dọn dẹp, vệ sinh chuồng trại, bật tắt quạt làm mát, máy bơm nước làm mát, bóng sưởi 

chuồng chó nuôi con hoàn toàn thủ công. 

 

Hình 2. Sơ đồ Trang trại chó H’Mông cộc Duy Bình 

- Trang trại Quang Mèo Kernel, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, thành phố Thái Nguyên (Hình 3). 

Trang trại hiện nuôi trên 20 cá thể chó H’Mông cộc đuôi trưởng thành trong đó có 4 chó đực 

giống, 20 chó cái sinh sản và 5 chó cái hậu bị, trung bình tại một thời điểm có từ 5-7 đàn chó con 

từ 0 đến 60 ngày tuổi. Nhân công làm việc toàn thời gian là 02 người, các công việc cho ăn, 

uống, dọn dẹp, vệ sinh chuồng trại, bật tắt quạt làm mát, máy điều hòa không khí, máy bơm nước 

làm mát, bóng sưởi chuồng chó nuôi con hoàn toàn thủ công.  

- Trang trại chó Lê Lập, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. 

Trang trại hiện nuôi trên 10 cá thể chó H’Mông cộc đuôi, với 1 cá thể đực giống và 10 cá thể 

chó cái sinh sản. Nhân công chăn nuôi là 01 người, thực hiện các công việc thủ công. 
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Hình 3. Trang trại chó H’Mông cộc Quang Mèo 

2.1.2. Các vấn đề cần cải tiến 

Qua khảo sát các trang trại chăn nuôi chó H’Mông cộc đuôi, nhóm nghiên cứu nhận thấy các 

trang trại đều thực hiện các công việc chăm sóc và giám sát một cách thủ công, chưa thực hiện 

bất cứ một quy trình tự động nào, vì vậy mất khá nhiều nhân công và chi phí vận hành. Do đó cần 

phải tự động hóa các quy trình cho ăn, uống, làm mát và sưởi ấm tự động; tất cả được giám sát và 

điều khiển trên điện thoại thông minh của chủ trang trại.  

2.2. Xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ IoT 

2.2.1. Các thông số cần quan tâm  

Qua khảo sát các trang trại nuôi chó H’Mông cộc để hiểu được đặc tính của các công việc 

chăm sóc bao gồm cho ăn, uống, giảm nhiệt trong thời tiết nóng của mùa hè, giá rét của mùa 

đông ảnh hưởng đến giống chó H’Mông cộc đuôi, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp các thông số 

được trình bày trong Bảng 1.   

Bảng 1. Các thông số cần điều khiển của các tác vụ tự động 

STT Tên tác vụ cần tự động Cảm biến Giá trị khởi động Cơ cấu chấp hành 

1 Cho ăn Không 2 lần/ngày Motor DC 

2 Cho uống nước Không 2 lần/ngày Water pump 

3 Bật đèn chiếu sáng Illumination 200 lux LED Bulb 

4 Quạt làm mát Temperature and humidity 30
oC

 FAN 

5 Hệ thống đèn sưởi Temperature and humidity 18
oC

 Heating lamp 

6 Theo dõi hoạt động Camera Các biến động  

2.2.2. Các chức năng chính  

Hệ thống quản lý trang trại thông minh IoT [6] bao gồm hệ thống Gateway (Raspberry Pi) và 

các chương trình di động. Gateway quản lý trang trại lưu trữ dữ liệu thu thập được từ cảm biến 

nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng trong cơ sở dữ liệu. Nó điều khiển nhiều bộ truyền động (máy bơm 

nước, quạt, động cơ một chiều và đèn sưởi) dựa trên dữ liệu thu được từ các cảm biến. Dữ liệu 

cảm biến hoặc thông tin hình ảnh được truyền qua Internet theo yêu cầu của người dùng ở vị trí 

xa bằng cách liên kết với điện thoại thông minh của người dùng. 

Các chức năng chính: 

Điều khiển từ xa bộ truyền động của hệ thống trang trại thông minh bằng điện thoại thông minh 
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○ Cho ăn và uống nước tự động theo các thông số đã được cài đặt và có thể điều khiển trên 

điện thoại thông minh 

○ Tưới nước làm mát mái nhà qua máy bơm bằng cách phát hiện nhiệt độ và độ ẩm 

○ Vận hành quạt làm mát bằng cách phát hiện nhiệt độ và độ ẩm 

○ Bật tắt hệ thống sưởi ấm dựa vào cảm biến nhiệt độ, độ ẩm 

○ Điều khiển hoạt động của đèn chiếu sáng thông qua điều kiện chiếu sáng 

○ Giám sát thời gian thực bằng hình ảnh từ xa và điều khiển từ xa bộ truyền động 

Cảm biến 

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm/Cảm biến ánh sáng, camera 

Bộ truyền động 

Máy bơm nước, quạt, động cơ một chiều, đèn sưởi, đèn chiếu sáng 

2.2.3. Phần mềm của hệ thống IoT 

Phần mềm hệ thống IoT bao gồm hai thành phần chính: phần mềm Raspberry Pi và phần mềm 

trên điện thoại thông minh. 

Bảng 2. Các thành phần của hệ thống 

Danh mục Khối chức năng Thông số kỹ thuật 

Phần mềm 

điều khiển 

Hệ điều hành 

RASPBIAN - Debian Wheezy.  

Ngày phát hành: 2014-09-09 

Android Jelly Bean 4.3 

Trình biên dịch GCC Compiler - dựa trên kernel Linux 

Chương trình cảm biến C, C ++, Python, Java 

Chương trình thiết bị truyền 

động  
C, C ++, Python, Java 

Bo mạch CPU cổng 

Máy tính bảng đơn dựa trên ARM/ Linux. Bo mạch này hoạt 

động với bộ điều hợp cảm biến và bộ điều hợp bộ truyền động, 

đồng thời được kết nối với Internet để hoạt động như một cổng 

vào. Bo mạch này lưu thông tin thu thập được từ các cảm biến, 

gửi đến người dùng ở vị trí từ xa hoặc BẬT/ TẮT các thiết bị 

truyền động liên quan tùy thuộc vào tín hiệu điều khiển. 

Mô-đun Camera 

Mô-đun camera kết nối với cổng thông qua giao diện CSI và đầu 

nối. Các chức năng chính bao gồm chụp môi trường của những 

nơi được lắp đặt và tình huống mà các bộ truyền động hoạt động 

dưới dạng ảnh hoặc video để gửi cho người dùng. 

Thẻ SD 
Lưu trữ để lưu khởi động cổng và hệ điều hành dựa trên Linux. 

Trang bị phần mềm ứng dụng để thực hiện cổng. 

Cảm biến S/W 
Phần mềm thu thập và phân tích dữ liệu khác nhau trong cảm 

biến. 

Bộ truyền động S/W 

Phần mềm để điều khiển các thiết bị vận hành, ví dụ, động cơ, 

quạt hoặc máy bơm dựa trên thông tin từ cảm biến và yêu cầu của 

người dùng. 

Phần mềm web 

Sử dụng máy chủ web và cơ sở dữ liệu để xem dữ liệu cảm biến 

được thu thập bởi cổng vào trong trình duyệt web, xác định môi 

trường của trang web liên quan thông qua video và kiểm soát các 

cơ sở đã cài đặt. 

Ứng dụng điện thoại thông minh 

Người dùng sử dụng điện thoại thông minh để nhận dữ liệu được 

thu thập bởi cảm biến cổng và thông tin video để điều khiển các 

thiết bị truyền động có liên quan thông qua phần mềm ứng dụng 

di động dựa trên Android. Người dùng có thể phát hình ảnh hoặc 

video trong điện thoại thông minh của mình, và xem các sự kiện 

được lưu trong cổng và các bản ghi nhật ký. 
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Phần mềm Raspberry Pi hoạt động trên hệ điều hành Raspbian, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu 

từ cảm biến, điều khiển bộ truyền động, gửi dữ liệu từ camera và đóng vai trò như một máy chủ, 

nơi mà máy chủ web và cơ sở dữ liệu được cài đặt và quản lý. 

Phần mềm trên điện thoại thông minh cho phép người dùng theo dõi tình hình tại một địa điểm từ 

xa trong thời gian thực thông qua điện thoại thông minh. Người dùng có thể sử dụng camera, nhận 

diện các cảm biến và dữ liệu sự kiện, cũng như điều khiển các thiết bị truyền động (Hình 4). 

Môi trường phát triển phần mềm cho Raspberry Pi dựa trên Linux Raspberry Pi 3.18.3, sử 

dụng Debian GNU/Linux. Trình biên dịch C được sử dụng là gcc 4.6.3. Đối với môi trường phát 

triển phần mềm Android, quá trình phát triển và kiểm tra mã nguồn diễn ra trên PC, với phiên 

bản Android 4.2 Jelly Bean.  

  

Hình 4. Sơ đồ luồng dữ liệu trang trại ứng dụng IoT 

Chương trình máy chủ trang trại thông minh là phần mềm chạy trên Raspberry Pi, thực hiện 

chức năng cổng vào. Các chức năng của hệ thống được thể hiện trong sơ đồ luồng dữ liệu trang 

trại (Hình 4). 

• Thu thập dữ liệu cảm biến từ cảm biến nhiệt độ và độ ẩm thường xuyên 

• Thu thập dữ liệu cảm biến từ cảm biến ánh sáng thường xuyên 

• Dữ liệu cảm biến thu thập được được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu cùng với thông tin thời gian 

• Đánh giá các điều kiện môi trường đã đặt (thiếu nước, ban đêm) và điều khiển các bộ truyền động 

• Chuyển trạng thái trang trại trong video trực tuyến bằng camera 

• Điều khiển trực tiếp các bộ truyền động khi người dùng từ xa yêu cầu 

Chương trình máy chủ Smart Farm phân tích dữ liệu và chờ người dùng nhập ở trạng thái chờ. 

Người dùng sử dụng điện thoại thông minh để thiết lập trạng thái hiện tại, chế độ xem camera và 

các cài đặt, và chương trình máy chủ thực hiện các chức năng tương ứng. 
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2.2.4. Phần cứng của hệ thống IoT 

Phần cứng của hệ thống trang trại ứng dụng IoT H/W bao gồm Raspberry Pi dựa trên hệ điều 

hành Linux, bảng mạch 10 bộ điều hợp, cảm biến và bộ truyền động (Hình 5).Trong đó lựa chọn 

Raspberry Pi (kiểu B +). 

Raspberry Pi là một máy tính bảng đơn do Raspberry Pi Foundation ở Vương quốc Anh sản 

xuất và được sử dụng cho giáo dục máy tính và khoa học cho trẻ em. Hệ thống bài tập sử dụng 

phiên bản Raspberry Pi Model B + mới nhất hiện có trên thị trường và Raspbian làm hệ điều 

hành. Raspbian là một từ được tạo ra bằng cách tích hợp Raspberry Pi với Deviant. 

Các loại cảm biến: Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm (Đây là cảm biến tích hợp cảm biến nhiệt độ với 

cảm biến độ ẩm, có các phương trình tính toán nhiệt độ và phương trình tính toán độ ẩm), Cảm 

biến ánh sáng (Yếu tố chuyển đổi ánh sáng hoặc thông tin có trong đèn thành tín hiệu điện để 

phát hiện ánh sáng. Các tính năng của cảm biến bao gồm không tiếp xúc, không phá hủy, tốc độ 

cao và không ảnh hưởng đến môi trường để cảm biến).  

Các loại cơ cấu chấp hành: máy bơm nước, quạt làm mát, đèn chiếu sáng, đèn sưởi ấm. 

 
Hình 5. Hệ thống QL trang trại ứng dụng IoT: (a) Sơ đồ và (b) Ứng dụng trên điện thoại thông minh 

3. Kết quả nghiên cứu 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành cài đặt thử nghiệm đối với Trang trại chăn nuôi chó bản địa Lê 

Lập tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên với tổng chi phí xây dựng phần cứng của hệ 

thống là 15 triệu đồng. Kết quả đạt được từ 01 nhân công phải thực hiện công việc trong hầu hết 

thời gian trong ngày, đã giảm xuống chỉ còn phải làm việc trực tiếp 2h/ngày (Bảng 3). Thời gian 

còn lại có thể theo dõi và điều khiển qua ứng dụng trên điện thoại, không cần thao tác trực tiếp 

các công việc thủ công, đồng thời có thể theo dõi sức khỏe của vật nuôi qua camera để nhanh 

chóng phát hiện các bất thường để kịp thời xử lý.  

Đối với các trang trại có số lượng nhân công lớn hơn, với việc tự động hóa các công việc trực 

tiếp sẽ giảm số lượng nhân công cần thiết vận hành trang trại. So sánh 2 kết quả ta thấy việc áp 

dụng hệ thống trang trại thông minh đã giảm thời gian làm việc của 01 nhân công, từ đó khuyến 

khích các trang trại mở rộng quy mô chăn nuôi, 01 người có thể quản lý một trang trại có số 

lượng cá thể lớn, hệ thống có thể theo dõi trực tuyến đối với các đối tượng cần đặc biệt quan tâm, 

như chuồng chó đẻ, chuồng nuôi chó con.  
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Bảng 3. So sánh thời gian hoàn thành công việc của trang trại nuôi 15 - 20 chó H’Mông cộc,  

trước và sau khi áp dụng mô hình IoT/ngày 

STT Tên công việc 
Khi chưa áp dụng  

Công nghệ IoT 

Áp dụng  

Công nghệ IoT 

1 Cho chó ăn  3h 1h 

2 Cho chó uống nước 1h 0h 

3 Bật tắt quạt làm mát, thông gió 1 0h 

4 Bật tắt đèn sưởi 1 0h 

5 Bật tắt đèn bảo vệ, đèn chiếu sáng 0,5h 0h 

6 Đi kiểm tra giám sát toàn bộ trang trại Thường xuyên (1,5 h) 1 lần/ngày hoặc không 

7 Tổng thời gian 8 h/ngày 2 h/ngày 

4. Kết luận 

Nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát và phân tích đặc điểm của các trại nuôi chó bản địa Việt 

Nam, đặc biệt là các trại nuôi giống chó H’Mông cộc đuôi, từ đó xây dựng mô hình ứng dụng 

Internet vạn vật (IoT) để tự động hóa hoạt động chăn nuôi và giám sát hoạt động của trang trại. 

Kết quả đạt được bao gồm: Mô hình trang trại nuôi chó bản địa ứng dụng công nghệ IoT giúp 

giảm thời gian lao động, chăm sóc từ 10-12h/ngày xuống 2h/ngày, từ đó mở ra hướng phát triển 

áp dụng cho các trang trại chăn nuôi chó bản địa có quy mô lớn hơn và nghiên cứu điều chỉnh 

ứng dụng cho các trang trại chăn nuôi các loại vật nuôi khác. Việc nghiên cứu, xây dựng các hệ 

thống ứng dụng IoT trong chăn nuôi hiện nay là rất cần thiết, giúp tăng năng suất lao động, giảm 

thiểu chi phí nhân công, dẫn tới giảm giá thành các sản phẩm. Tuy nhiên, để mô hình hoàn thiện 

cần phải nghiên cứu tích hợp thêm một số công việc như vệ sinh chuồng trại, theo dõi sức khoẻ 

từng cá thể chó trong trang trại để có một mô hình khép kín. Nhóm tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu 

hoàn thiện hệ thống nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu, tiến tới triển khai áp dụng cho các trang trại 

chăn nuôi chó bản địa. 
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